
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  
V/v mời báo vật tư tiêu hao, bơm 

kim tiêm, hộp an toàn, thiết bị theo 

dõi nhiệt độ. 

Đắk Nông, ngày       tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 
(Sau đây gọi tắt các đơn vị cung ứng) 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo về việc Mua vật tư tiêu hao, bơm kim tiêm, hộp an toàn, 

thiết bị theo dõi nhiệt độ… thuộc Dịch vụ tiêm chủng mở rộng đối với trẻ 

em, phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế 

bẳt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở 

rộng thuộc hoạt động dịch vụ công năm 2024. Trung tâm kính mời các đơn 

vị cung ứng quan tâm báo giá các nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá: Chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo. 

2. Mẫu báo giá của nhà cung cấp: Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản 

hàng hoá: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10, 11/2024. 

II. Thời hạn nhận báo giá: Đến 17h00p ngày 27/9/2024. 

III. Hiệu lực báo giá: ít nhất 90 ngày tính từ ngày 27/9/2024. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xin mời các đơn vị cung 

ứng quan tâm cung cấp báo giá như trên qua bưu điện theo địa chỉ: DS.Hà 

Văn Phong (SĐT: 0911480234),Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk 

Nông,TDP3, P.Nghĩa Đức,Tp.Gia Nghĩa,Đắk Nông) hoặc Email: 

khnv.cdcdaknong@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT ngành Y tế (đăng t/báo); 

- Kt. Hoàng(đăng muasamcong.mpi.gov.vn); 

- Lưu: VT, BTN, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Vinh 

mailto:khnv.cdcdaknong@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số /KHNV-KSBT ngày / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) 
 

STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

1 Nhiệt kế 45 Cái Khoảng nhiệt độ: -30 đến +50oC Kích thước: 165 x 25 mm 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

2 
Chỉ thị đông băng 

điện tử 
180 Cái 

Kích thước bên ngoài (L x W x H): 49 x 30 x 10,5 mm Kích thước của 

màn hình: 10 x 10 mm Trọng lượng: 12 g Điều kiện bảo quản (chưa 

kích hoạt): +4°C đến +50°C Nhiệt độ hoạt chính xác của phép đo nhiệt 

độ: +/- 0,3°C +/- 0,6°Cđộng: –20°C đến +55°C Độ 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

3 Frideg-Tag 30 Cái 

128 x 75 x 16 mm, màn hình LCD: 95 x 27 mm Trọng lượng: 96g 

Nhiệt độ hoạt động: 25 °C to +55 °C / -13 °F to +131 °F Phạm vi cảnh 

báo nhiệt độ: 20 °C to +50 °C / -4 °F to + 122 °F, in 0.1 °C increments 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

4 

Bộ điều khiển 

nhiệt độ E70 

TCW3000 

(TCMR) 

5 Bộ 

Sử dụng Microcomputer tương thích với đầu do nhiệt độ RTD. 

Dải nhiệt độ điều chỉnh: 0 độ C đến 15 độ C 

Độ chính xác: ±0,5 độ C 

Độ trễ đảm bảo an toàn: ≥ 02 phút. 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Bộ 

5 

Bộ ổn nhiệt hoạt 

động bằng điện 

(Tủ RCW 50EG)-

TCMR 

5 Bộ 
Đóng ngắt tiếp điểm bằng kết cấu hộp xếp. Dải nhiệt độ điều khiển: -

10 độ C đến +10 độ C 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Bộ 

6 

Cánh quạt tản 

nhiệt dàn nóng 

(TCMR) 

2 Cái 
Vật liệu chế tạo: Nhựa dẻo đúc (5 nan cánh) Đường kính đồng trục D= 

20cm 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

7 
Công tắc nguồn 

(TCMR) 
2 Cái 

Loại công tắc 2 tiếp điểm, tiếp xúc cơ học. Có đèn LED chỉ thị nguồn. 

Điện áp sử dụng 220V-50Hz. 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

8 

Đầu dò nhiệt độ 

E70 - Sen sor E70 

(TCMR) 

5 Cái 
Sử dụng loại RTD Giá trị R biến đổi tuyến tính trong dải: +2 độ C đến 

+10 độ C Giá trị chuẩn tại +4 độ C: 28,6KΩ 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

9 
Dây điện trở  

(TCMR) 
10 Cái 

Phần vỏ sợi đốt bằng thép không rỉ Độ cách điện ≥ 3 MΩ Điện áp sử 

dụng 220V -50Hz , Công suất 120W 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

 



PHỤ LỤC 2 

Mẫu báo giá (áp dụng cho hàng hoá) 

Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................. 

Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, Công ty/Doanh nghiệp, .............................. báo 

giá các dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 
 

 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản xuất 

 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 

 

Xuất xứ 

 

Số lượng 
Đơn giá1 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Mặt hàng A        

2 Mặt hàng B        

n …        

Tổng cộng:        

Số tiền bằng chữ: …………………….. 
 

 

1 Đơn giá trên đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí và Chi phí cho các dịch vụ liên quan. 



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …………………………………………………………………... 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp đơn vị cung ứng 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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